
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, ngách 41, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

30/10/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH

0107074364

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm gia dụng, thiết bị văn phòng, két, 
cửa bằng kim loại

2599

3. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

4. Đúc sắt, thép 2431

5. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

6. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

7. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

8. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại các loại 
sản phẩm

2592(Chính)

9. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất các loại nước khoáng, nước tinh khiết đóng 
chai

1104

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5510

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ 
THƯƠNG MẠI XUÂN THÀNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN THANH TRADING AND PRODUCE 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN THANH TAPI., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979681838
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

18. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh phòng hát Karaoke, quán Bar, vũ 
trường);

5630

19. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

20. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

21. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

23. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

24. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

25. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

28. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 Chi tiết: Lắp đặt hệ thống: Thang máy, cầu thang tự động,  các 
loại cửa tự động,  hệ thống đèn chiếu sáng,  hệ thống hút bụi, 
hệ thống âm thanh,  hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

29. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

30. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý và Môi giới thương mại (không bao gồm môi 
giới: bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, môi giới hôn nhân 
có yếu tố nước ngoài)

4610

31. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
 - Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

32. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

33. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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1.500.000.000 VNĐ

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

37. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế toán, chứng khoán)

6619

38. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, thuế, kiểm toán, kế 
toán, chứng khoán)

7020

39. Quảng cáo 7310

40. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất (trừ dịch vụ thiết kế công 
trình)

7410

41. (đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012909925

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 407 K10B, tập thể Bách Khoa, Phường Bách 
Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 6, ngách 41, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, Phường Trung 
Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN TIẾN TÙNG Nam
10/10/1981 Kinh Việt Nam

28/09/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

TRẦN TIẾN TÙNG Nam

10/10/1981 Kinh Việt Nam

012909925
28/09/2006 Công an TP Hà Nội

Phòng 407 K10B, tập thể Bách Khoa, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Số 6, ngách 41, ngõ Hoàng An A, đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
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